
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDVB2-K3NB - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Văn bằng 2 NN

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt buộc

Tín chỉ
tự chọn

Tổng số
tín chỉ

Điểm
trung bình

tích lũy
thang 4

Xếp loại
tốt nghiệp

Ghi chú

1 21212324 Nguyễn Phi Hoàn 06/07/1982 66 5 71 3.51 Khá
Hạ bậc học
lại, thi lại

2 21212337 Nguyễn Thị Xuân Mai 10/01/1981 66 5 71 3.94 Xuất sắc

3 21212330 Dương Thị Nguyệt Nga 30/06/1997 66 5 71 3.44 Giỏi

4 21212336 Nguyễn Thị Thùy Nhung 13/02/1992 66 5 71 3.81 Xuất sắc

5 21212326 Đào Thị Hà Phương 18/12/1988 66 5 71 3.89 Xuất sắc

6 21212355 Trịnh Minh Tâm 14/10/1991 66 5 71 3.89 Xuất sắc

7 21212320 Phạm Thị Thanh Thùy 22/02/1993 66 5 71 4.00 Xuất sắc

8 21212343 Nguyễn Thanh Trang 03/09/1989 66 5 71 3.70 Xuất sắc

9 21212316 Lương Thị Phương Trâm 02/07/1992 66 5 71 3.75 Xuất sắc

10 21212353 Lê Thị Tươi 10/11/1989 66 5 71 3.61 Xuất sắc

Ấn định số sinh viên trong danh sách : 10
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